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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG  

BỘ MÔN CƠ HỌC 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU (CƠ KHÍ)  

Mã môn học: STMA230521 

Đề số/Mã đề: ...................... Đề thi có 2 trang. 

Thời gian: 90 phút. 

Chỉ được phép sử dụng 1 tờ giấy A4 chép tay. 

 
Câu 1: ( 2.0 điểm) Cho dầm chịu lực như Hình 1. Vẽ biểu đồ lực cắt 𝑄𝑦 và moment uốn 𝑀𝑥 cho 
dầm. 

 
 
 

 
 
 
 
  Hình 1 

 
 

Câu 2: (2.0 điểm) Trên mặt cắt ngang của dầm chịu lực cắt 𝑄𝑦 và moment uốn Mx như trên Hình 2. Biết 

𝑄𝑦 = 100 𝑘𝑁. 

a. Xác định ứng suất tiếp tại điểm O trên mặt cắt. 

b. Xác định ứng suất tiếp lớn nhất trên mặt cắt. 

  

Hình 2 Hình 3 

Câu 3: (2.0 điểm) Trên một mặt cắt ngang của dầm chịu moment uốn 𝑀𝑥 = 680 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 như trên Hình 3. 

a. Xác định ứng suất pháp tại điểm O trên mặt cắt. 

b. Xác định ứng suất kéo lớn nhất trên mặt cắt. 

c. Xác định ứng suất nén lớn nhất trên mặt cắt. 
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Câu 4: (2.0 điểm) Dầm liên kết và chịu lực như trên Hình 4. Dầm làm bằng vật liệu có ứng suất cho phép: 

[𝜎] = 25 kN/cm2. 

a. Xác định phản lực liên kết tại 𝐴. 

b. Vẽ các biểu đồ nội lực. 

c. Xác định 𝑏 để dầm thỏa bền theo điều kiện bền ứng suất pháp. 
 
 

 
Hình 4 

 
 

 

Câu 5: (2.0 điểm) Trục được đỡ trên hai ổ lăn tại B và 𝐷, có tiết diện tròn đường kính d như trên Hình 5. 

Biết trục làm từ vật liệu có [𝜎] = 24 kN/cm2. 

a. Vẽ nhanh các biểu đồ moment uốn và xoắn xuất hiện trong trục. 

b. Bỏ qua ảnh hưởng lực cắt, xác định đường kính 𝑑 theo thuyết bền 3. 
 
 
 
 
 

 
Hình 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- Hết --------------- 

 
Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 
[G1.1]: Xác điṇh được các thành phần nội lực trên mặt cắt. Vẽ và giải thích được ý nghĩa 
của các biẻu đồ nội lực trong bài toán thanh bằng phương pháp mặt cắt biến thiên và 
phương pháp vẽ nhanh 

Câu 1,2,3,4,5 

[G1.2]: Tính ứng suát tại một điẻm trên mặt cắt ngang của thanh chiụ kéo nén, uốn, 
xoắn, cắt thuần túy và vẽ được quy luật phân bố của các thành phần ứng suát trên mặt 
cắt ngang. 

Câu 2 

[G1.3]: Xác điṇh được các đặc trưng cơ học của vật liệu và tính được các đặc trưng hiǹh 
học của mặt cắt ngang. 

Câu 2, 3, 4 

[G2.1]: Giải được ba bài toán cơ bản của sức bền vật liệu: kiẻm tra bền, xác điṇh kích 
thước mặt cắt ngang và tim̀ tải trọng cho phép. 

Câu 1,2,3,4,5 

[G2.2]: Tính được chuyẻn vi ̣của thanh bằng phương pháp hiǹh học và phương pháp 
năng lượng. Giải được các bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp tương thích biến dạng. 

Câu 1, 2, 4 

Ngày 10 tháng 6 năm 2025 

Thông qua bộ môn 
 
 
 

Trang Tấn Triển 
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 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM  ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

 KHOA XÂY DỰNG  Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU (CƠ KHÍ) 

 BỘ MÔN CƠ HỌC  Mã môn học: STMA230521 

  Ngày thi: 12/06/2025 

 

Câu 1:  2.0 

   

 ∑𝑀𝐴 = 0 ⟺ −50.2 − 20 + 𝑌𝐶 . 4 = 0 𝑌𝐶 = 30 kN 0.5 

 ∑𝐹𝑦 = 0 ⟺  𝑌𝐴 − 50 + 30 = 0  𝑌𝐴 = 20 𝑘𝑁 0.5 

 Biểu đồ lực cắt 𝑄𝑦 và moment uốn 𝑀𝑥  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghi chú: Sinh viên quy ước dấu +/- của moment theo chiều ngược lại vẫn tính điểm 

 

 

 

 

 

1.0 

Câu 2:  2.0 

   

 
𝑦𝑐 =

5.11.5,5 + 12,5.3.13

5.11 + 3.13
= 8,404 𝑐𝑚 

 

𝐽𝑥 = 1701,971 𝑐𝑚4 1.0 

 
𝜏𝑂 =

(6,904.3.5 𝑐𝑚3). (100 𝑘𝑁)

(1701,971 𝑐𝑚4). (5 𝑐𝑚)
= 1,216 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

0.5 

 
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

(4,202.5.8,404 𝑐𝑚3). (100 𝑘𝑁)

(1701,971 𝑐𝑚4). (5 𝑐𝑚)
= 2,074 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

0.5 

Câu 3:  2.0 
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 𝑦𝑐 = 8 𝑐𝑚  

 𝐽𝑥 = 2230,667 𝑐𝑚4 1.0 

 
𝜎𝑂 =

𝑀

𝐽𝑥
𝑦𝑂 =

680 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

2230,667 𝑐𝑚4
× 2 𝑐𝑚 = 0,609 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

0.5 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑘 =

𝑀

𝐽𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑘 =
680 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

2230,667 𝑐𝑚4
× 8 𝑐𝑚 = 2,438 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

 

0.5 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑛 = −

𝑀

𝐽𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑛 = −
680 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

2230,667 𝑐𝑚4
× 8 𝑐𝑚 = −2,438 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

Câu 4:  2.0 

   

 ∑𝑀𝐴 = 0 ⟺ 15.2 − 30.5 + 10 + 𝑀𝐴 = 0 𝑀𝐴 = 110 𝑘𝑁. 𝑚 0.5 

 ∑𝐹𝑦 = 0 ⟺ 𝑌𝐴 + 15 − 30 = 0 𝑌𝐴 = 15 𝑘𝑁 

 Biểu đồ nội lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sinh viên quy ước dấu +/- của moment theo chiều ngược lại vẫn tính điểm 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 𝐽𝑥 =
7𝑏.(5𝑏)3

12
−

5𝑏.(3𝑏)3

12
=61.667b4 0.5 

 
|𝜎𝑚𝑎𝑥| =

|𝑀𝑚𝑎𝑥|

𝐼𝑧
× 𝑦𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝜎] 

⟺
110.100 𝑘𝑁. 𝑐𝑚

61.667𝑏4
× 2,5𝑏 ≤ 25 𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

𝑏 ≥ 2,613 𝑐𝑚 0.5 

 Chọn 𝑏 = 2,7 𝑐𝑚 

Câu 5:  2.0 
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Ghi chú: Sinh viên quy ước dấu +/- của moment theo chiều ngược lại vẫn tính điểm 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 𝑇ạ𝑖 𝐵: 𝑀𝑚𝑎𝑥 = √190002 + 02 + 72002 = 20318,466 𝑁. 𝑐𝑚 

𝑇ạ𝑖 𝐶: 𝑀𝑚𝑎𝑥 = √6045,452 + 19759,0912 + 72002 = 21881,707 𝑁. 𝑐𝑚 

 

0.5 

 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

0,1. 𝑑3
≤ [𝜎] ⟹ 𝐷 ≥ √

21881,707 . 10−3𝑘𝑁. 𝑐𝑚

0,1.24.
𝑘𝑁

𝑐𝑚2

3
= 2,089 𝑐𝑚 

 Chọn d= 2,1 𝑐𝑚 

 

Ghi chú: Nếu sinh viên có cách giải khác thì cho điểm tối đa cho phần giải đúng 

 

 
 

 


